Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk212132493]1. Tên dự án: Lắp đặt, bổ sung hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.790 đảm bảo ATGT.
2. Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình.
[bookmark: _Hlk211949825]3. Địa điểm xây dựng: Xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Diện tích đất sử dụng: Trong phạm vi đất đường bộ đang khai thác; không phải giải phóng mặt bằng.  
4. Phạm vi dự án:
[bookmark: _Hlk180704953]Đường ĐT.790: có chiều dài 3,470Km
- Điểm đầu: Cổng sau Núi Bà (lý trình Km8+130 đường ĐT.790).
- Điểm cuối: Ngã tư giao ĐT.790B (lý trình Km11+600 đường ĐT.790). 
5. Giải pháp thiết kế::
- Kéo mới đường dây hạ thế cáp CXV/DSTA-3x16mm2: 7.359,4m.
- Lắp mới bộ đèn LED 120W-220V: 135 bộ. Bố trí so le hai bên vỉa hè sát mép bó vỉa, trụ chiếu sáng cách tim đường 5m, khoảng cách trung bình giữa 2 trụ 50m.
- Lắp mới trụ đèn thép tròn côn cao 8m dày 3mm: 135 bộ.
- Lắp mới cần đèn đơn D60-4mm dài 1,5m, cao 2,0 mét mạ kẽm nhúng nóng: 134 cần đèn.
- Lắp mới cần đèn đôi D60-4mm dài 1,5m, cao 2,0 mét mạ kẽm nhúng nóng: 01 cần đèn.
- Lắp mới tủ điện kế: 03 tủ.
- Trạm điện 1pha 15KVA: 01 trạm 
[bookmark: _Hlk212132571](Chi tiết theo Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 8342/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
[bookmark: _GoBack]Nhà thầu phải hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày khởi công. Trong đó:
- Thời gian hoàn thành công tác thi công không quá 28 ngày.
- Thời gian hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng không quá 02 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 8342/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đính kèm theo E-HSMT
1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo:
· Qui chuẩn QCVN 07-7:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng do Bộ xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 01/TT-BXD, ngày 01/07/2024.
· Quy phạm trang bị điện 11TCN-19,20,21-2006
· Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Tập I, số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996.
· Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Tập II, số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997.
· Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Tập III, số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997.
· CIE 115-1995: Khuyến cáo của hiệp hội Chiếu sáng Quốc tế cho chiếu sáng đường và phương tiện bộ hành.
· Tiêu chuẩn ngành: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, Đường Quảng Trường đô thị TCXDVN -104-2007;
· Căn cứ quy chuẩn Việt Nam về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2019/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải;
· TCCS 24:2018/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thiết kế điều khiển giao thông đường bộ bằng đèn tín hiệu
· Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
· Tiêu chuẩn ngành TCVN 8700:2011: Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông;
· Phê duyệt chương trình tiết kiệm điện cho giai đoan 2006- 2010. Số 80/2006/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 2006.
· Các thỏa thuận đấu nối với điện lực địa phương;
2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với vật tư chính:
Khi tham gia dự thầu Nhà thầu phải lập đầy đủ bảng danh mục vật tư sử dụng trong công trình và phải đáp ứng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.
	STT
	Loại vật 
	Yêu cầu

	1
	Đèn Led có công suất 120W (có tích hợp dimming 5 cấp công suất)
	Đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật

	2
	Bộ điều khiển dữ liệu DCU
	Đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật

	3
	Tủ điều khiển
	Đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật

	4
	Trạm biến áp
	Đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật


[bookmark: _Hlk163114159]Các vật tư phải được phân phối chính hãng tại Việt Nam và sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (hoặc theo quy trình quản lý chất lượng tương đương hoặc cao hơn)
IV. Các tài liệu nhà thầu phải nộp kèm E-HSDT:
Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 
1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
2. Đối với năng lực nhà thầu: Không yêu cầu.
3. Đối với hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện, được kê khai tại Mẫu số 05: 
- Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc Biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư; Và tài liệu có tính pháp lý khác, trong đó thể hiện về loại, cấp, kết cấu công trình.
- Đối với hợp đồng mà nhà thầu tham gia với tư cách là nhà thầu phụ thì phải nộp kèm xác nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn hành hợp đồng .
4. Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm cho từng vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã đề xuất tại Mẫu số 06A, cụ thể gồm: 
- File scan Bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực của  Căn cước công dân, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (nếu có) theo yêu cầu tại E-HSMT.
- Tài liệu đối với tất cả hợp đồng tương tự đã thực hiện: Biên bản nghiệm thu có thể hiện tên, vị trí công việc của nhân sự, hoặc Xác nhận của chủ đầu tư về sự tham gia của nhân sự; và tài liệu có tính pháp lý, thể hiện về loại, cấp, kết cấu công trình.
- Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bảng cam kết thỏa thuận giữa nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
- Bản cam kết giữa nhà thầu với từng cá nhân được đề xuất tham gia gói thầu, trong đó phải thể hiện đầy đủ các nội dung:
+ Thông tin định danh cá nhân: họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân;
+ Địa chỉ, số điện thoại liên hệ;
+ Danh mục các hợp đồng đang tham gia thực hiện (nếu có).
+ Cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của các nội dung đã kê khai.
(Trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu, bản cam kết phải bổ sung thông tin về đơn vị mà nhân sự đang thuộc biên chế để Chủ đầu tư có cơ sở xác minh khi cần thiết).
5. Đối với từng thiết bị được nhà thầu phải kê khai thông tin tại Mẫu số 06D, phải đầy đủ thông tin hiện trạng của thiết bị (gồm: tài liệu chứng minh công suất của thiết bị; địa điểm hiện tại của thiết bị; tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại); Tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. Nếu là thiết bị không thuộc sở hữu, nhà thầu phải cung cấp hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.
Tất cả tài liệu gửi kèm phải là bản sao công chứng hoặc chứng thực để chứng minh, và phải chuẩn bị sẵn các tài liệu gốc để phục vụ xác minh đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Đối với các nội dung tự kê khai, trường hợp kê khai không trung thực thì được coi là hành vi gian lận và HSDT sẽ bị loại.
V. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	Theo Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 8342/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 



